
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

4 0 0 NS CĐ ĐT

7 1 58 7037 SSD độ III NS treo TC vào mõm nhô, sửa HÂ

7 2 44 2002 UXTC 12tuần NS Cắt HTTC chừa 2PP

7 3 24 0000 NXTC (dưới niêm)  NS BTC, Cắt đốt NX, KTSD

8 4 48 3033 CIN 3 + UXTC nhỏ NS Cắt HTTC + 2PP

8 5 51 4004 UBT (T) /VMC Cắt TC NS Cắt 2PP

8 6 25 1001 UBT (P) 5cm NS bóc u, KTSD  

9 7 47 1001 TSĐGĐHNMTC NS Cắt HTTC + 2PP

9 8 36 3023 UBT (P) 7cm NS bóc u, KTSD

9 9 24 0010 U bì BT (P) 7cm NS bóc u, KTSD

11 10 42 3023 UBT (T) 5 cm NS Cắt PP có u, KTSD

11 11 38 2002 UBT (T) 6 cm NS bóc u, KTSD

11 12 30 ĐT UBT 2bên  6cm NS bóc u, KTSD

11 13 30 0000 UBT (P) 4cm/Mong con NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

11 14 30 0000 VS I NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

11 15 22 ĐT UBT 2bên  7cm NS Bóc u, KTSD

16 36 0010 VS II NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

17 24 0000 UBT (P) 7cm NS Bóc u, KTSD

18 19 0010 U bì BT(T) 6cm NS Bóc u, KTSD

4 0 0 NS CĐ ĐT

7 1 55 7037 UXTC 7cm, có cuống NS Cắt HTTC + 2PP

7 2 46 2002 TSĐGĐHNMTC Tái phát NS BTC, Chẩn đoán - điều trị

7 3 24 1001 UBT 2bên  6cm NS bóc u, KTSD

8 4 51 2012 UBT (P) 6cm NS Cắt HTTC + 2PP

8 5 40 2002 UBT 2bên  8cm NS Bóc u, KTSD

8 6 40 2012 UBT (P) 6cm NS Bóc u, KTSD

9 7 50 2002 UBT (P) 6cm/VMC NS Cắt HTTC + 2PP

9 8 46 0000 UBT(T)7cm,CĐPB:ỨdịchTV NS Chẩn đoán, TTTXT

XUÂN CẨM + TT.HÀ NHUNG

D.MINH + PHẠM HẢI + MỸ THANH

D.MINH + MỸ THANH

D.MINH + MỸ THANH

TR.HẠNH + TRINH + TT.DUNG

TR.HẠNH + TRINH + TT.HOẠT

DỰ BỊ 

DỰ BỊ 

DỰ BỊ 

NGỮ + TT.HẠNH (S)+ TT. THIỀU (C)

XUÂN CẨM + T.HẰNG + TT.N.NHUNG

XUÂN CẨM + T.HẰNG + TT.TR.MINH

H.HIỆP + TT. UYÊN 

H.HIỆP + TT.PHẠM THẢO

H.HIỆP + TT.ĐỨC

ĐỖ HIẾU + TT.NHÂN

ĐỖ HIẾU + TT.LỆ

ĐỖ HIẾU + TT.VI

CHƯƠNG + NGÂN + TT.TIÊN

CHƯƠNG + NGÂN + TT.NGUYỆT

CHƯƠNG + TT.DƯƠNG THẢO

BPNGA + LÊ DIỆP + TT.NGUYỄN MINH

BPNGA + TT.LÁNH

BPNGA + TT.THƯ

BS PHẨU THUẬT

M.TUẤN.BM+TT.QUYÊN(S)+TT.PHƯỢNG(C)

Q.KHOA+THIÊN TRANG + TT.SỸ

Q.KHOA+THIÊN TRANG + TT.SỸ

Q.KHOA+THIÊN TRANG + TT.SỸ

Từ ngày 17/05/2010 đến ngày 23/05/2010 (Tuần1)
DANH SÁCH BỆNH NHÂN PHẪU THUẬT NỘI SOI

TRỊNH THỊ MAI

TRẦN THANH LOAN

ĐẶNG THỊ THỌ

TRƯƠNG THÚY PHƯỢNG

HUỲNH KIM HUỆ

ĐOÀN THỊ TRÀ MY

TRẦN THỊ BẢO TRANG

BN TNTC

LÊ THỊ KHỞI

NGUYỄN THỊ THÚY NGA

LƯƠNG THỊ HẰNG

HỒ THỊ SEN

TÔ THỊ HẰNG

LA THỊ HUỲNH THI

VŨ THỊ MỸ NINH

NGUYỄN THỊ THỦY

PHẠM THỊ ĐOAN

ĐỖ THỊ MAI

TRẦN THỊ MINH CÚC

TRẦN THỊ HOA

ĐẶNG THỊ THU TUYẾT

CAO THỊ HÀ

PHẠM THỊ HƯỜNG

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

HỒ THỊ HƯƠNG

NGUYỄN THỊ THẢO

LÊ NGỌC HUYỀN

PHẠM THU LOAN

3401

3701

3384

4106

3692

3398

3213

3363

3429

3691

3448

SHC

3281

3618

3362

3615

2402

3352

4026

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

3335

3348

3380

3357

PM

Ngày: 17/05/2010 

Ngày: 18/05/2010 

4025

3237

3377

3375



9 9 37 0000 VS I NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

11 10 32 1011 UBT 2bên  5cm/Mong con NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

11 11 26 0000 UBT (P) 8cm NS bóc u, KTSD

11 12 24 0000 VS I NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

11 13 42 2012 UBT (P) 6cm NS Bóc u, KTSD

11 14 30 1021 UBT (T) 7 cm NS bóc u, KTSD

11 15 29 2022 UBT (T) 7 cm NS bóc u, KTSD   

16 37 2022 UBT (T) 6 cm NS Bóc u, KTSD

17 35 2022 UBT (P) 8cm NS Bóc u, KTSD

18 23 3013 U bì BT(T) 6cm NS Bóc u, KTSD

4 0 0 NS CĐ ĐT

7 1 50 3003 SSD độ II NS treo TC vào mõm nhô, sửa HÂ

7 2 43 0000 LNMTCBT(P) 5cm/Mong con NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

7 3 28 2002 UBT (P) 7cm/VMC 2lần NS bóc u, KTSD

8 4 55 5005 TSPTNMTC NS Cắt HTTC + 2PP

8 5 48 2002 TC xơ hóa NS Cắt HTTC + 2PP

8 6 27 0000 LNMTCBT (T) 5cm + VS I NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

9 7 48 3001 UBT (T) 5 cm NS Cắt HTTC + 2PP

9 8 35 2012 NXTC (có cuống) NS bóc NX, KTSD

9 9 21 0000 U bì BT(T) 5cm NS bóc u, KTSD

11 10 42 3003 UBT (P) 5cm NS Cắt PP có u, KTSD

11 11 42 2002 UBT (P) 6cm NS Cắt PP có u, KTSD

11 12 39 3003 UBT (T) 7 cm NS Bóc u, KTSD

11 13 37 ĐT UBT (P) 8cm NS bóc u, KTSD

11 14 33 2002 UBT (P) 7cm NS bóc u, KTSD

11 15 28 2002 UBT (T) 8 cm NS bóc u, KTSD

16 39 2012 UBT (T) 7 cm NS Bóc u, KTSD

17 20 ĐT UBT (P) 7cm NS Bóc u, KTSD

18 17 ĐT UBT (T) 7 cm NS Bóc u, KTSD

4 0 0 NS CĐ ĐT

7 1 56 2012 TSPTKĐHNMTC NS Cắt HTTC + 2PP

7 2 42 2032 UBT (T)/ VMC 2lần Bóc u NS Cắt PP có u, KTSD

MỸ NHI + N.DIỆP + TT.D.THẢO

MỸ NHI + TT.LÁNH

HỒ PHƯỢNG + TT.NGUYỆT

HỒ PHƯỢNG + TT.SỸ

DỰ BỊ   

DỰ BỊ   

DỰ BỊ   

N.ĐIỆP2+TT.PHƯỢNG(S)+TT.N.MINH(C)

PHAN NGA + TRÚC ANH + TT.HỮU

PHAN NGA + TT.BÍCH

NAM ANH + TT.ĐÀO

NAM ANH + TT.NHẬT

NAM ANH + TT.QUYÊN

HỒ PHƯỢNG + TT.TIÊN

HƯNG.TTĐT+ LIÊU

HƯNG.TTĐT+ LIÊU

LƯU + H.TUẤN + TÂM.BM

LƯU + H.TUẤN + NHỊNH.BM

LƯU + TÂM.BM

PHAN NGA + TRÚC ANH + TT.THU

HUỲNH HẢI + TT.THIỀM

DỰ BỊ 

DỰ BỊ 

DỰ BỊ   

H.THẮM+TT.THỌ (S)+TT.PHƯỢNG(C)

Q.THANH + HƯNG.TTĐT+ LIÊU

TR.HẠNH + TT.HOÀI

THU HÀ 2 + TT.LINH 

THU HÀ 2 + TT.QUẾ

THU HÀ 2 + TT.HƯƠNG

HUỲNH HẢI + TT.THANH

HUỲNH HẢI + TT.THIÊM

NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT

TÌNH THỊ LY LY

NGUYỄN THỊ NGA

NGUYỄN THỊ THÚY HÀ

BÙI THỊ HOÀNG ANH

BN TNTC

ĐOÀN THỊ LY

NGUYỄN THỊ THÙY LINH

NGÔ THỊ THÚY KIỀU

NGUYỄN THỊ KIM NGUYÊN

LÊ THỊ THU HỒNG

TRẦN YẾN CHI

NGUYỄN THỊ CẨM LOAN

NGÔ THỊ LINH

TRẦN THỊ SEN

HỒ THỊ ÚT NHỎ

NGUYỄN THỊ MỸ DUNG

NGUYỄN THỊ BỬU

NGUYỄN THỊ YẾN

TRẦN THỊ TÌNH

NGUYỄN THỊ THÚY SINH

LƯƠNG THỊ THÚY HUỲNH

BN TNTC

PHẠM THỊ HẢI HỒNG

ĐẶNG THỊ ANH ĐÀO

NGUYỄN THỊ THANH TRÚC

LÊ THỊ THU HÀ

NGUYỄN THỊ BÍCH

LÊ THỊ KIM TÍM

TRẦN THỊ SINH

LÊ THỊ VINH

VƯƠNG THỊ TUYẾT HỒNG

3864

3493

3656

3626

3658

3659

3698

3510

3617

3987

3722

3653

3638

3483

3663

3714

4131

3627

3707

3407

3796

3444

3447

3709

3731

3505

3441

3829

3394

3404

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 19/05/2010 

Ngày: 20/05/2010 



7 3 39 2012 NXTC (dưới niêm) NS BTC ,  CĐ ĐT

8 4 50 3003 UXTC 12tuần NS Cắt HTTC + 2PP

8 5 29 0000 VS I NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

8 6 28 3013 UBT (P) 6cm NS bóc u, KTSD

9 7 48 3013 UBT (P) 6cm NS Cắt HTTC + 2PP

9 8 38 0000 VSI + UBT 5cm NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

9 9 23 0000 UBT (T) 7 cm NS bóc u, KTSD

11 10 34 2002 LNMTCBT(P) 4cm NS bóc u, KTSD

11 11 30 2002 UBT (P) 7cm NS bóc u, KTSD

11 12 23 1001 UBT (P) 6cm NS bóc u, KTSD

13 38 2002 UBT (P) 7cm NS Bóc u, KTSD

14 29 1001 UBT (P) 7cm NS Bóc u, KTSD

15 23 0000 VS I NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

4 0 0 NS CĐ ĐT

7 1 47 2002 UBT (P) 4cm + UXTC 8 tuần NS Cắt HTTC + 2PP

7 2 38 2002 UBT (P) 9cm/VMC Bóc UBT NS Cắt PP có u, KTSD

7 3 35 2002 LNMTCBT(T) 7cm NS Bóc u, KTSD

8 4 55 5005 SSD độ III NS treo TC vào mõm nhô, sửa HÂ

8 5 34 0000 NXTC 5 cm + VS I NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

8 6 26 0000 LNMTC 2BT 5cm NS Bóc u, KTSD

9 7 41 2032 LNMTC 12 tuần NS cắt  HTTC chừa 2PP

9 8 34 1001 VS II + UBT (T) 5cm NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

9 9 28 0000 VS I + UBT (T)  4cm NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

11 10 28 0000 VS I NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

11 11 20 0010 UBT 2bên  8cm NS Bóc u, KTSD

11 12 28 ĐT UBT (T) 6 cm NS bóc u, KTSD

11 13 26 1001 UBT (T) 6 cm/VMC NS bóc u, KTSD

11 14 26 0000 UBT (P) 6cm NS bóc u, KTSD

11 15 22 ĐT UBT (T) 3cm NS bóc u, KTSD

16 40 2002 LNMTCBT (T) 8cm NS Cắt PP có u, KTSD

17 32 0000 VS I NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

18 24 0000 UBT (P) 6cm NS Bóc u, KTSD

Q.TUẤN + TT.QUẾ

DỰ BỊ 

DỰ BỊ 

DỰ BỊ 

HƯNG.TTĐT + TT.THIỀM

NGỮ + TT.PHƯỢNG

NGỮ + TT.PHƯỢNG

NGỮ + TT.PHƯỢNG

Q.TUẤN + TT.LINH

Q.TUẤN + TT.THIỀU

BÁ + TT.HẠNH

THỐNG + M TUYẾT + TT.LIÊU

THỐNG + TT.LIÊU

THỐNG + TT.LIÊU

HƯNG.TTĐT + N ĐIỆP1+ TT.THANH

HƯNG.TTĐT + TT.THIÊM

DỰ BỊ     

DỰ BỊ     

DỰ BỊ   

NG.TRANG + ĐEM(S) + TT.DUNG(C)

BÁ + N.ĐIỆP2 + TT.HẠT

BÁ + N.ĐIỆP2 + TT.HOÀI

M.LOAN + N.QUANG + TT.NHÂN

M.LOAN + TT.LỆ

M.LOAN + TT.VI

THĂNG.BM + TT.NGUYỄN NHUNG

THĂNG.BM + TT.TR.MINH

THĂNG.BM + TT.HÀ NHUNG

MỸ NHI + TT.THƯ

THỌ + BẢO ANH + TT.UYÊN

THỌ + TT.P.THẢO

THỌ + TT.ĐỨC

PHÍ THỊ HIỀN

LÂM THANH DIỆU

NGUYỄN THỊ BÉ NHỚ

PHAN THỊ LÝ

HUỲNH THỊ NGỌC VÂN

VÕ THỊ TRÚC MAI

LÊ THỊ HỒNG

LÊ THỊ KIM HỒNG

PHẠM THÙY VÂN

NGUYỄN THỊ THẢO

NGUYỄN THỊ NGỌC PHƯỢNG

NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG

TRẦN THỊ THU THỦY

NGUYỄN THỊ THU HIỀN

VÕ THỊ HỒNG LUYẾN

NGUYỄN THỊ NGỌC PHÚ

LÊ THỊ THẮM

BN TNTC

NGUYỄN THỊ KIM NGÂN

LÊ THỊ DIỆU

TRẦN THỊ TỐ QUYÊN

THẠCH THỊ SA RUÔNE

ĐẶNG THỊ SÁNG

PHẠM THỊ KIM LOAN

TRƯƠNG T  YẾN LINH

LÊ THỊ MƠ

TRẦN THỊ TUYẾT TRANG

NGUYỄN THỊ LUYẾN

NGUYỄN THỊ HOÀNG

VŨ THỊ LÀN

LÊ THỊ THÚY  NGÂN

TỐNG THỊ ĐÀO

2670

3724

3725

3869

3830

3676

4110

3748

3760

3754

3756

3508

3636

3682

4014

3679

3800

4037

3675

3974

3699

3889

3733

3984

3619

3657

3667

3468

4038

3732

3661

Thứ: SÁU 
Ngày: 21/05/2010 




